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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐND ngày 5/8/2005 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XIII – Kỳ họp thứ 4 ( từ ngày 2 đến ngày 6/8/2005 );
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Kế hoạch triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hôị đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội ”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
( Ban hành kèm theo Quyết định số 164/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố ngày 21/10/2005 )
Ngày 03/12/2004, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là cơ sở pháp lý quan trọng quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các điah phương.

Để luật được thực hiện kịp thời và có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên đại bàn thành phố Hà Nội như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
- Nâng cao hiểu biết cho tất cả cán bộ, công chức trên đại bàn Thành phố thông qua các hình thức tuyên truyền các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Từng bước đưa công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên đại bàn Thành phố đi vào nề nếp, thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn Thành phố;

- Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ , công chức làm công tác văn bản tại các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường;

- Xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân Thành phố theo tinh thần Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004;

II - NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tac soạn thảo, ban hành văn bản theo các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

2- Tổ chức rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành và nội dung văn bản quy phạm pháp luật;

3- Xây dựng tổ chức và hướng dẫn hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;

4- Triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn Thành phố.

III – PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.
1. Sở Tư pháp:

a- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND; Văn phòng UBND Thành phố giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ và chuyên viên làm công tác văn bản của các Sở, Ngành Thành phố, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

- Rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

b- Phối hợp với các Sở, Ban , Ngành Thành phố trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản tại các cơ quan này.

c- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố; tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và chất lượng soạn thảo văn bản tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

d- Phối hợp với các Sở, Ban , Ngành Thành phố, Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Nội Vụ:

a- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố và doanh nghiệp nhà nước của Thành phố.

b- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

c- Bảo đảm biên chế cho hoạt động của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

d- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và văn bản của Thành phố.

3. Sở Tài chính :

a- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

b- Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc lập dự toán, sử dụng kinh phí cho công tác xây dựng thảo văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định của Trung ương và Thành phố.

4. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố:

a- Chuẩn bị nhân sự, xây dựng đề án thành lập tổ chức pháp chế trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước; Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/1/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP.

b- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế cho công chức pháp chế của ngành mình.

5. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

a- Xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức làm công tác văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

b- Rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận, huyện đã ban hành; báo cáo Thành phố cho phép xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

c- Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức Phòng tư pháp và Ban tư pháp có đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.
1. Giai đoạn 1 ( quý IV năm 2005 ):

- Xây dựng đề án thành lập tổ chức pháp chế tại cá cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố và doanh nghiệp nhà nước của Thành phố;

- Rà soát, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố nhằm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. Giai đoạn 2 ( quý I và II năm 2006 ):

- Biên soạn , in phát hành tài liệu và tổ chức tuyên truyền, tập huấn nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản của Thành phố có liên quan;

- Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và doanh nghiệp nhà nước của Thành phố.

2. Giai đoạn 3 ( từ quý III năm 2006 ):

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản của Thành phố có liên quan;

- Tiếp tục củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và doanh nghiệp nhà nước của Thành phố;

- Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo, ban hành văn bản./.


